	 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 1378/TB-BVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

	V/v chào giá dịch vụ thẩm định giá 

trang thiết bị y tế
	


Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn. Để có cơ sở thực hiện quy trình đấu thầu theo quy định hiện hành, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh:
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

2. Nội dung yêu cầu thẩm định:
Tên tài sản: Trang thiết bị y tế (Chi tiết danh mục theo Phụ lục đính kèm).

Mục đích thẩm định: Làm cơ sở xác định giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thời điểm thẩm định giá: Quý II năm 2026.
3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá:
Báo giá phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan).

Hồ sơ năng lực của đơn vị thẩm định (giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Hợp đồng đã thực hiện ...).
4. Thời hạn và phương thức tiếp nhận báo giá:
- Thời hạn cuối cùng: Trước 16h30 ngày 06/5/2026.

- Hình thức gửi báo giá: Đơn vị vui lòng gửi song song cả bản cứng và bản mềm theo địa chỉ sau:

+ Bản cứng (gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện): Tổ nghiệp vụ Đấu thầu – Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

+ Người nhận: Liên hệ số điện thoại 0866.233.206.

+ Bản mềm (scan bản gốc có dấu): Gửi về email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 01
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1378/TB-BVT ngày 29/4/2026)
	STT
	Tên thiết bị
	Cấu hình tối thiểu
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	
	Ký mã hiệu
	Nhà cung cấp
	Xuất xứ
	Danh mục linh kiện tối thiểu
	
	


	1
	Hệ thống oxy cao áp điều trị
	Model: GY3200D1-G3
	Yantai Hongyuan Oxygen Industrial Inc
	Trung Quốc
	Chi tiết tại bảng cấu hình và TSKT kèm theo
	1
	Hệ thống


PHỤ LỤC 02: CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THAM KHẢO
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1378/TB-BVT ngày 29/4/2026)
	Hệ thống oxy cao áp điều trị

	YÊU CẦU CHUNG

	- Thiết bị mới 100%.

	- Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485

	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc CE hoặc CFS.

	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Buồng chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

	- Hệ thống điều khiển thủ công : 01 bộ

	- Hệ thống điều khiển tự động : 01 bộ

	- Hệ thống thở BIBS : ≥20 bộ

	- Ghế bệnh nhân: ≥20cái

	- Hệ thống liên lạc nội bộ : 01 bộ

	- Màn hình giải trí : 01 cái

	- Điều hòa cho buồng : 01 cái

	- Hệ thống chống cháy : 01 bộ

	- Hệ thống máy nén khí: 02 bộ

	-Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

	Yêu cầu kỹ thuật

	Thông số kỹ thuật cơ bản

	Áp suất làm việc tối đa: ≥2 Bar

	Áp suất thiết kế: ≥2,2 bar

	Áp suất thử nghiệm: ≥3,0 bar

	Nhiệt độ thiết kế: 0°C - ≥50°C

	Sức chứa buồng chính: ≥16 người

	Sức chứa buồng phụ: ≥4 người

	Đường kính trong buồng chính: ≥3200 mm

	Chiều dài bên trong của buồng chính: ≥ 8200 mm

	Chiều dài trong buồng phụ: ≥ 2700 mm

	Vật liệu: Thép hoặc tốt hơn

	Hệ thống thở: ≥20 hộp thở, có panel riêng từng bệnh nhân

	Buồng nguyên khối

	Đặc điểm chung của buồng

	Cửa hình chữ nhật, tối thiểu 04 cái

	Cửa đáy phẳng với cửa sổ quan sát rộng.

	Kích thước cửa: ≥1700 x 750 mm ± 10%

	Cửa sổ quan sát: ≥10 cái

	Mặt bích mù: ≥3

	Thiết bị giảm áp khẩn cấp bên trong và bên ngoài buồng:
Số lượng: 06 Bộ (ngăn chính có 04 bộ, ngăn phụ có 02 bộ) 

	Hệ thống phun nước chữa cháy van mở nhanh bằng thép không gỉ, số lượng: 02 bộ (mỗi ngăn 01 bộ)

	TRANG BỊ BUỒNG

	Trang bị buồng chính

	-Ghế bệnh nhân: ≥16 cái

	Các ghế trong buồng được bọc bằng vải chống cháy

	Ghế ngồi trong khoang được làm bằng loại ghế limousine có lưng cao và có thể điều chỉnh góc.

	+ Ghế ngồi cũng có thể tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu của người sử dụng và đáp ứng đầy đủ mong muốn của người dùng.

	-Tích hợp bộ giảm thanh trong buồng: Hạn chế phát sinh tiếng ồn trong quá trình tăng áp và giảm áp.

	-Có Van an toàn: 02 bộ

	Hệ thống chiếu sáng: Sử dụng thiết bị chiếu sáng bên ngoài ánh sáng lạnh tiên tiến, số lượng: 16 ô chiếu sáng (ngăn chính có 12 ô, ngăn phụ có 04 ô), đường kính truyền sáng 120mm; công tắc điều khiển đèn được tích hợp trên bảng điều khiển.

	Loa âm thanh trong buồng oxy: Sử dụng loa cabin an toàn nội tại và công nghệ hàn được áp dụng nghiêm ngặt để kết nối, thêm ống bọc và niêm phong bằng nhựa epoxy. Tất cả các dây dẫn đến đều được trang bị ống bọc kim loại, không có điểm ngắt hoặc mối nối ở giữa, số lượng: 8 Chiếc (mỗi ngăn có 04 chiếc)

	 Nút dừng khẩn cấp (dừng toàn bộ thiết bị khi có vấn đề) 
 Nút cảnh báo khẩn cấp trong buồng và trên bàn điều khiển

	Số lượng: 16 bộ thở cho bệnh nhân

	Bảng điều khiển BIBS: 16 bộ (mỗi bộ thở đều có 1 bảng điều khiển riêng)

	Máy điều hòa (của toàn buồng): 03 bộ

	-Có Hệ thống báo cháy điện tử

	- Lớp sơn: Sơn không bắt lửa bằng hoặc sơn tĩnh điện

	Trang bị buồng phụ (buồng trước)

	-Ghế bệnh nhân: ≥4cái

	Các ghế trong buồng được bọc bằng vải chống cháy

	Ghế ngồi trong khoang được làm bằng loại ghế limousine có lưng cao và có thể điều chỉnh góc.
+ Ghế ngồi cũng có thể tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu của người sử dụng và đáp ứng đầy đủ mong muốn của người dùng

	-Tích hợp bộ giảm thanh trong buồng: Hạn chế phát sinh tiếng ồn trong quá trình tăng áp và giảm áp.

	Hệ thống chiếu sáng: Sử dụng thiết bị chiếu sáng bên ngoài ánh sáng lạnh tiên tiến, số lượng: ngăn phụ có 04 ô, đường kính truyền sáng 120mm; công tắc điều khiển đèn được tích hợp trên bảng điều khiển.

	-Oxy cho bệnh nhân: ≥4 cái

	Nút dừng khẩn cấp (dừng toàn bộ thiết bị khi có vấn đề) 
 Nút cảnh báo khẩn cấp trong buồng và trên bàn điều khiển

	-Bảng điều khiển: ≥01 bộ, kèm nút gọi cho từng bệnh nhân

	-Hệ thống báo cháy điện tử

	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦ CÔNG

	-Hệ thống điều khiển trên buồng: Khung cơ bản cho trạm điều khiển khí nén trực tiếp lắp đặt tại buồng

	-Đồng hồ đo áp suất buồng: ≥2 cái, Hiển thị áp suất của buồng phụ và buồng chính (1cho buồng phụ, 1 cho buồng chính)

	+ Lưu lượng kế theo dõi lưu lượng oxy đơn: 20 bộ
+ Lưu lượng kế theo dõi lưu lượng oxy cấp cứu: 03 bộ
+ Lưu lượng kế lấy mẫu: 02 bộ

	 - Hệ thống hiển thị áp suất: 09 chiếc

	+ Đồng hồ đo áp suất nguồn khí: 01 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất cung cấp khí: 01 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất chung: 02 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất chính xác: 02 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất nguồn oxy: 01 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất oxy: 01 chiếc
+ Đồng hồ đo áp suất nước chữa cháy: 01 chiếc

	-Có Công tắc kích hoạt bằng khí nén

	-Công tắc xả nước máy lạnh: 1 cái

	-Liên lạc nội bộ: Loa và Micro

	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

	-Bộ phận trạm điều khiển trung tâm: ≥01 bộ

	-Bộ phận bàn :≥1 cái

	-Hệ thống máy tính: ≥1 bộ

	+Hiển thị và ghi lại trên màn hình: thời gian, áp suất yêu cầu và thực tế, độ lệch áp suất, nhiệt độ và độ ẩm

	+Kiểm soát áp suất buồng chính bằng máy tính theo hồ sơ Áp suất-Thời gian

	+ Bảng điều khiển nằm ở phía trước buồng, Màn hình LCD 24"

	-Màn hình hiển thị dữ liệu:

	+ Buồng chính; Áp suất, Nhiệt độ, Độ ẩm và O2

	+ Buồng trước; Áp suất và O2

	+ Màn hình kỹ thuật; Áp suất cung cấp O2, Nguồn cung cấp không khí

	+Áp suất, Mức FSS (1cho buồng chính, 1 cho buồng phụ)

	+Áp suất FSS (1cho buồng chính, 1 cho buồng phụ)

	-Điều khiển chức năng Màn hình cảm ứng: 

	+ Tín hiệu khẩn cấp: Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dữ ​​liệu được hiển thị trên màn hình cảm ứng, chuông sẽ kích hoạt bằng âm thanh và hình ảnh

	+ Điều khiển điều hòa không khí: Điều khiển có thể điều chỉnh cho điều hòa không khí (1x cho buồng chính)

	+ Công tắc, Đèn điều khiển: Công tắc cảm ứng có thể điều chỉnh độ sáng

	-Bộ điều khiển cửa thoát khí phụ:≥ 1 cái

	-Hệ thống kiểm tra người vận hành: ≥01 bộ

	-Hệ thống tự động hóa điều trị : 01 hệ thống

	+ Sử dụng thuật toán để giảm tỷ lệ chấn thương do áp suất

	+Thực hiện các phiên tự động

	+ Ghi dữ liệu

	+ Nhập hồ sơ tùy chỉnh

	+ Cảnh báo bằng lời nói

	+ Hệ thống thông gió điều khiển cửa vào và cửa ra không khí

	+ Ghi nhiều người dùng

	+ Bảo mật 3 cấp độ

	+ Hồ sơ dữ liệu bệnh nhân

	-Bảng thông tin hiển thị các thông số quan trọng, tối thiểu:

	• Áp suất thực tế so với thời gian

	• Thời gian/áp suất đã trôi qua và thời gian/áp suất cần đạt được

	• Tăng/giảm áp suất ở cả hai ngăn và tốc độ tăng áp

	• Tốc độ thông gió

	• Áp suất buồng ở cả hai ngăn (FSW/MSW/bar/mbar)

	• Nhiệt độ và độ ẩm tương đối

	• Tỷ lệ oxy

	• Áp suất cung cấp (không khí và khí xử lý)

	• Mực nước hệ thống FSS

	• Có thể điều chỉnh áp suất của cấu hình tại bất kỳ thời điểm nào trong phiên điều trị.

	-Ngoài ra, có các tính năng sau:

	1. Điều khiển tùy chỉnh: Tự động quản lý thời gian phiên, áp suất và nhiệt độ, bắt đầu giảm áp buồng khi phiên hoàn tất.

	2. Biểu đồ thời gian thực: Cho phép người dùng theo dõi tiến trình điều trị hiện tại theo thời gian thực.

	3. Hệ thống phát hiện nhiệt độ, độ ẩm và carbon dioxide bên trong buồng, hiển thị thông tin này bên trong và cho phép thông gió tự động mọi lúc.

	HỆ THỐNG GIÁM SÁT

	Camera IP: ≥06 bộ

	Với ống kính chất lượng cao cho từng thành phần. Có hồng ngoại để quan sát ngay cả trong điều kiện không có ánh sáng lux. Loại ống kính góc rộng là cố định/có thể điều chỉnh

	Màn hình: Màn hình TV màu

	Đầu ghi hình: 1 bộ Là đầu ghi hình kỹ thuật số, ghi lại hình ảnh để hiển thị trên màn hình đã chọn

	HỆ THỐNG GIẢI TRÍ SỐ

	 Màn hình: ≥01 bộ

	 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

	-Hệ thống làm mát & sưởi ấm : 01 bộ

	-Tấm điều hòa: Bên trong buồng

	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

	Hệ thống chữa cháy thiết kế theo quy định EN-16081 hoặc NFPA-99 của Hệ thống tăng áp. Hệ thống chữa cháy có thể được kích hoạt bằng tay hoặc tự động và có khả năng tự động ngắt điện để đảm bảo an toàn

	Ngoài ra, có hai van thủ công ở phía trên buồng

	Trong trường hợp van điện tử và khí nén không hoạt động, người vận hành có thể kích hoạt bằng van thủ công

	-Bồn nước: 2 Cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy

	+Sử dụng nước để phun sương

	+Dung tích bồn nước chữa cháy của buồng chính ≥1000 lít

	+Dung tích bồn nước chữa cháy của buồng phụ là ≥ 500 lít

	-Có Hệ thống phát hiện và kích hoạt

	+Cảm biến khói và ngọn lửa: Cảm biến lửa sử dụng công nghệ hồng ngoại để phát hiện tia lửa trước khi đám cháy bắt đầu. Nhờ đó, hệ thống có thể thông báo cho người vận hành trước khi đám cháy bắt đầu.

	Hệ thống cấp khí 

	Hệ thống cung cấp khí y tế

	Máy nén áp suất thấp

	Bộ lọc & Máy sấy khí: Bộ lọc và máy sấy khí cung cấp khí chất lượng cho buồng tăng áp

	YÊU CẦU KHÁC

	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.

	Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo 

	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng.

	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ

	Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.

	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 5 năm
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